
ÔN TẬP SỬ - ĐỊA 6 

LỊCH SỬ 

Câu 1. Tình hình Việt Nam từ năm 179 TCN đến 905 có điểm gì nổi bật? Bị các triều đại phong kiến 

phương Bắc đô hộ 

Câu 2. Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, bà Trưng Trắc xưng vương, đóng đô ở đâu? Mê Linh 

Câu 3. Vị anh hùng dân tộc nào được nhân dân Việt Nam suy tôn là "Bố Cái đại vương"? Phùng 

Hưng.    

Câu 4. Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?Tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp 

tục xây dựng nền tự chủ. 

Câu 5.  Ngô Quyền đã chủ động lên kế hoạch chống quân Nam Hán ở đâu? Sông Bạch Đằng.  

Câu 6. Sau khi lên nắm chính quyền, Khúc Hạo đã: tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. 

Câu 7.  Trong Trận Bạch Đằng năm 938, tướng Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo đã: bị tử trận                  

Câu 8. Năm 192, Khu Liên lên ngôi vua, đặt tên nước là: Lâm Ấp 

Câu 9. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ văn tự nào sau đây: Chữ Phạn 

Câu 10. Văn hóa Chăm pa chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa: Ấn Độ          

Câu 11. Hoạt động kinh tế chính của cư dân Champa là nông nghiệp trồng lúa nước.                       

Câu 12. Điều kiện tự nhiên nào giúp Vương quốc Champa trở thành cầu nối trao đổi, buôn bán 

thường xuyên với các thương nhân nước ngoài? Đường bờ biển dài, vị trí thuận lợi 

Câu 13. Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh nào của Việt Nam ngày nay? Quảng Nam 

Câu 14. Trong các thế kỉ II – VIII, kinh đô của nước Champa đóng ở đâu? Sin-ha-pu-ra (Quảng 

Nam). 

Câu 15. Từ trước thế kỉ X, sinh sống chủ yếu trên lãnh thổ Vương quốc Champa chủ yếu là tộc 

người nào?  Người Chăm.      

Khởi nghĩa Hai bà Trưng 

-Nguyên nhân: Ách cai trị hà khắc của chính quyền phương Bắc 

-Diễn biến:  

+Năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn 

+Nhân dân khắp nơi hưởng ứng nhiệta liệt, khởi nghĩa lan đến Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu 

+Nhân dân tôn Trưng Trắc làm vua ( Trưng Nữ Vương) 

+Năm 42, nhà Hán đem quân đàn áp -> Năm 43, khởi nghĩa thất bại 

Khởi nghĩa bà Triệu 

-Nguyên nhân: Ách thống trị tàn bạo của nhà Ngô 

-Diễn biến: 

+Năm 248, từ căn cứ núi Nưa (Thanh Hóa), khởi nghĩa bùng nổ 

+Nghĩa quân đánh hạ nhiều huyện, ấp 

+Nhà Ngô cử 8000 quân sang đàn áp 

->Khởi nghĩa bị đàn áp 

Một số thành tựu văn hóa của cư dân Chăm-pa còn duy trì và tồn tại đến ngày nay. 

- Đền, tháp Chăm (khu Thánh địa Mỹ Sơn). 

 -Nghệ thuật tạo hình, ví dụ: tượng Vũ nữ Áp-sa-ra; đài thờ Trà Kiệu…  

Điểm độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền? 

- Tận dụng địa thế tự nhiên hiểm trở của sông Bạch Đằng để xây dựng trận địa tấn công giặc. 

- Sáng tạo ra cách sử dụng các cọc ngầm và quy luật lên – xuống của con nước thủy triều để bố trí trận 

địa chiến đấu. 

- Tổ chức, bố trí và sử dụng các lực lượng hợp lý, linh hoạt để tiêu diệt quân địch. 

  



ĐỊA LÍ 

Câu 1. Sông dài nhất và có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là?  Sông A-ma-dôn 

Câu 2. Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ? Hồ Tây. 

Câu 3. Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây? Liên bang Nga. 

Câu 4. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là gì? sinh vật. 

Câu 5. Thổ nhưỡng là gì? Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì. 

Câu 6. Các thành phần chính của lớp đất là? không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ. 

Câu 7. Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất nào sau đây? Feralit. 

Câu 8. Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở đâu? đới nóng và đới ôn hòa. 

Câu 9. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây? Rừng nhiệt đới ẩm.  

Câu 10. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất rõ 

nhất? Khí hậu. 

Câu 11.  Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là? rêu, địa y. 

Câu 12. Rừng nhiệt đới được chia thành hai kiểu chính nào sau đây? Rừng mưa nhiệt đới và rừng 

nhiệt đới gió mùa. 

Câu 13. Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của thành phần loài. 

Câu 14. Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu nóng, ẩm, lượng mưa lớn. 

Câu 15. Các loài động vật nào sau đây thuộc loài động vật di cư? Các loài chim. 

-Hồ là dạng địa hình trũng chứa nước, thường kép kín, không trực tiếp thông ra biển 

-Sông là dòng chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa 

-Mục đích sử dụng nước hồ 

+  Sinh hoạt của người dân 

+ Thủy điện 

+ Nông nghiệp, đánh bắt, chăn nuôi thủy sản 

+ Giao thông vận tải đường thủy 

+ Du lịch, thể thao, giải trí 

Em đã gì làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

-Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Hưởng ứng chương trình "trồng cây xanh”. 

 


